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ĐVT: Đồng

STT Tài sản Hiện trạng tài sản
Số lượng

(chiếc)
 Đơn giá  Thành tiền 

1 Điện thoại di động Nokia 1280

 Điện thoại đã cũ, qua sử dụng, pin của điện 

thoại đã hỏng, không lên nguồn; loại phím bấm, 

nắp lưng vỡ

1            10.000            10.000 

2
01 điện thoại nhãn hiệu Mobistar, số IMEI 

352249023170050
Điện thoại đã cũ, không lên nguồn. 1            10.000            10.000 

3 01 (một) điện thoại di động Masstel, màu đen

Màn hình điện thoại bị rạn vỡ, bật không lên 

nguồn, điện thoại rất cũ, đã qua sử dụng, loại 

phím bấm

1            10.000            10.000 

4

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BUK, 

số IMEI 1: 980028002617566, số IMEI 2: 

980028002659568

Điện thoại đã cũ, không lên nguồn, loại phím 

bấm
1            10.000            10.000 

5

01 (một) điện thoại Samsung màu vàng, số 

IMEI 1: 354001/08/034757/8, số IMEI 2: 

354002/08/354002/08/034757/6

Điện thoại đã hỏng không còn lên nguồn được 1            10.000            10.000 

6

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Masstel màu xanh tím, số imei 1 : 

351670095716887, số imei 2: 

351670095716895

Điện thoại bật không lên nguồn; loại phím bấm 1            10.000            10.000 

7

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sony, 

có số IMEI 1: 358118088484884, số IMEI 2: 

358118088484892

Màn hình bị vỡ, bật không lên nguồn, điện 

thoại cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra được 

IMEI

1            10.000            10.000 

8
01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

màu hồng có số imei 355731072716443

Điện thoại đã cũ, đã qua sử dụng, không lên 

nguồn nên không kiểm tra được số IMEI trong 

máy. Màn hình điện thoại bị nứt vỡ

1          300.000          300.000 

9
01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

màu đen, số IMEI: 355351083189025

Điện thoại đã cũ đã qua sử dụng, không lên 

nguồn, không kiểm tra được số IMEI trong máy
1          400.000          400.000 

10

01 (một) điện thoại di động NOKIA  màu 

đen, số IMEI 1: 353395095256035, số IMEI 

2: 353395095336035

Điện thoại đã cũ đã qua sử dụng, không lên 

nguồn, không kiểm tra được số IMEI trong 

máy.

1            10.000            10.000 

11
01 (một) điện thoại di động NOKIA  màu 

xanh, số serial: 355816095349841

Điện thoại đã cũ đã qua sử dụng, không lên 

nguồn, không kiểm tra được số IMEI trong 

máy, loại phím bấm

1            10.000            10.000 

12

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm 

ứng nắp vỏ màu xanh đên có chữ Redmi, số 

IMEI: 863113044331426

Cũ đã qua sử dụng 1          200.000          200.000 

13

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màn hình cảm ứng có số IMEI 1: 

359046087062576/01; số IMEI 2: 

359047087062574/01.

Cũ đã qua sử dụng, không lên nguồn 1            10.000            10.000 

14

01 (một) điện thoại di động Mastel N668 vỏ 

màu vàng-trắng, số IMEI 1: 

357518077368405, số IMEI 

2:357518077368413.

Cũ đã qua sử dụng, không lên nguồn, màn hình 

cảm ứng
1            10.000            10.000 

15

01(một) điện thoại di động Nokia 110i vỏ 

màu vàng, trắng, đen, số IMEI: 

356952/01/754871/2

Cũ đã qua sử dụng, không lên nguồn, màn hình, 

vỏ bị vỡ, phím bấm
1            10.000            10.000 

16
01 (một) điện thoại di động Nokia màu đen, 

số IMEI: 358610/06/062344/8
Cũ, không lên nguồn, đã vỡ lắp, phím bấm 1            10.000            10.000 

17

01 (một) xe mô tô kiểu dáng Dream, biển 

kiểm soát 29M3-9994, số khung 26364, số 

máy 00472864

Lưu kho từ thời điểm tạm giữ là tháng 4/2019, năm 

sản xuất không rõ. Xe có kiểu dáng Dream; xe đã cũ 

nát, đã qua sử dụng; không có gương chiếu hậu; để 

chân phía trước 2 bên của xe bị cong vênh theo 

chiều từ trước ra sau; để chân phía sau bên trái bị 

khuyết; chắn bùn phía trước của xe bị vỡ; cụm đèn 

hậu và đèn xi nhan xe bị vỡ khuyết; giảm xóc có 

hiện tượng chảy dầu, động cơ không khởi động được 

do đã để lâu nên ác quy bị hư hỏng hoặc hết ắc quy, 

những chi tiết bằng kim loại đã bị hoen rỉ, không có 

giấy tờ xe, không có chìa khóa xe. Để bảo đảm vận 

hành cần bảo dưỡng lại toàn bộ, thay toàn bộ săm 

lốp, ác quy, đèn, gương, ổ khóa, đăng ký lại phương 

tiện...

1          900.000          900.000 

DANH MỤC TÀI SẢN 

(Kèm theo Thông báo số   609  /TB-TCKH ngày    21   /8/2023 của Phòng  Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thế)
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18 01 cân điện tử.  Cân đã cũ, qua sử dụng 1            30.000            30.000 

19 01 (một) điện thoại di động NOKIA màu đen 

Điện thoại cũ,  đã qua sử dụng, không lên 

nguồn, không kiểm tra được IMEI trong máy, 

phím bấm

1            10.000            10.000 

20 01 (một) điện thoại di động màu trắng xanh

Điện thoại cũ,  đã qua sử dụng, không lên 

nguồn, không kiểm tra được IMEI trong máy, 

phím bấm

1            10.000            10.000 

21
01 (một) máy cơ bơm nước nhãn hiệu 

ROLLSTAR

Máy bơm đã cũ, qua sử dụng; cắm điện không 

chạy; không có trang thiết bị nên không kiểm 

tra được tình trạng máy.

1            50.000            50.000 

22
01 (một) xe đạp mi ni màu sơn bạc (có giỏ 

xe)

Xe màu sơn bạc (có giỏ xe); xe cũ nát, đã qua 

sử dụng; xăm, lốp đã hỏng, vành han rỉ.
1            30.000            30.000 

23

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm 

ứng mầu trắng - hồng, nắp phía sau có chữ 

OPPO, số IMEI: 867760033773053 (đã cũ) 

được niêm phong trong phong bì màu trắng, 

dán niêm phong theo quy định, biên ngoài 

ghi "điện thoại của Hoàng Minh Cương".

Điện thoại bị cháy, không còn lên nguồn, không 

sử dụng được, không kiểm tra được nhãn hiệu, 

số IMEI

1            10.000            10.000 

24

01 (một) xe mô tô loại xe 03 bánh tự chế 

nhãn hiệu Honda Wave RSX mầu cam - đen 

BKS 12H1-126.70 (Đã cũ, không kiểm tra 

tình trạng xe)

Xe cũ, đã qua sử dụng. Nhiều bộ phận bị hoen 

gỉ, rò rỉ dầu, lốp xe đã cũ nát, yên xe bị rách. 

Không kiểm tra được số máy, số khung. Không 

có giấy tờ xe

1       1.500.000       1.500.000 

25

01 (một) xe mô tô ba bánh tự chế ghi nhãn 

hiệu Honda, kiểu dáng Dream mầu sơn nâu, 

không có biển kiểm soát, số khung là 

RRKDCG8TT5X005339, số máy là 

VTTJL1P50FMG-B005339 (xe cũ đã qua sử 

dụng)

Xe cũ, đã qua sử dụng. Nhiều bộ phận bị hoen 

gỉ, rò rỉ dầu, lốp xe đã cũ nát. Không kiểm tra 

được tình trạng máy. Số máy, số khung không 

rõ vì khung xe và máy xe bị hoen gỉ. Không có 

giấy tờ xe. Đuôi xe bị vỡ. Trên xe có ghi nhãn 

hiệu Nakasei, vỏ yên ghi chữ Honda

1          900.000          900.000 

26

01 (một) cưa máy cầm tay, chiều dài 90cm, 

lưỡi cưa bằng kim loại dài 50cm quấn dây 

xích, thân máy có vỏ nhựa màu đỏ cam, trên 

có in chữ "Husqvarna 445" tay cầm bằng 

nhựa màu xám.

Cưa đã qua sử dụng, ốc bị han rỉ, lưỡi cưa, xích 

han rỉ.
1          200.000          200.000 

27

01 (một) máy phát cỏ có chiều dài 176cm, vỏ 

ngoài của máy bằng nhựa màu đỏ-cam có in 

chữ "Husqvarna 226R, phần thân bằng kim 

loại hình trụ dài 147cm có gắn dây đeo màu 

đen (kiểu dây vải dù)

Loại máy đeo vai cũ đã qua sử dụng; các bộ 

phận và lưỡi phát han rỉ.
1          100.000          100.000 

28
01 (một) mô tô kiểu dáng Honda Dream, màu 

sơn nâu, biển kiểm soát 98H4-4360

Đã cũ, qua sử dụng, xe không có giấy tờ và chìa 

khóa xe, không nổ được máy, không kiểm tra 

chất lượng máy, một số vị trí bị hoen gỉ, phần 

nhựa nhiều vị trí bị xước

1          300.000          300.000 

29

01 (một) xe  mô tô nhãn hiệu Suzuki Viva, 

màu xanh đã qua sử dụng, biển kiểm soát 

20F1-4273

Không có giấy tờ xe, xe không nổ máy không 

kiểm tra được lượng máy, nhiều vị trí bị hoen 

gỉ, phần nhựa trầy xước

1          500.000          500.000 

30

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm 

ứng, vỏ phía sau có màu đỏ in chữ OPPO, số 

IMEI 1: 869383035358191

Cũ, đã qua sử dụng; màn hình vỡ; không lên 

nguồn
1            10.000            10.000 

31

01 (một) điện thoại di động Maastel, vỏ màu 

đen, số IMEI 1: 355121082969143; số IMEI 

2: 355121082969150.

Cũ đã qua sử dụng, phím bấm 1            10.000            10.000 

32

01 (một) điện thoại di động màu vàng đồng, 

mặt sau có chữ Samsung, số IMEI 1: 

359929070619165/01, số IMEI 2: 

359930070619163/01

Cũ, đã qua sử dụng, màn hình bị vỡ 1            10.000            10.000 

33

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm 

ứng, lắp phía sau có chữ OPPO, số IMEI 1: 

862646039868275, số IMEI 2: 

862646039868267.

Cũ, đã qua sử dụng 1            10.000            10.000 

34

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

model RM-944, vỏ màu đen, màn hình bị nứt 

vỡ, số IMEI 1:356452/06/133248/5, số IMEI 

2: 356452/06/133249/3

Không lên nguồn, phím bấm, màn hình nứt vỡ 1            10.000            10.000 
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35
01 (một) điện thoại di động Nokia 1280 vỏ 

màu xanh, số IMEI: 352055/02/050924/4

Cũ, đã qua sử dụng, pin bị phồng rộp, không sử 

dụng được, máy không lên nguồn, phím bấm
1            10.000            10.000 

36

01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nắp 

phía trước và phía sau mầu trắng có in chữ 

"SamSung", số IMEI: 358021059359855/01, 

đã qua sử dụng

Điện thoại đã bị vỡ màn hình, không lên nguồn 

nêm không kiểm tra được số IMEI
1            10.000            10.000 

37

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm 

ứng nắp phía sau có chữ OPPO, số IMEI 1: 

863897039360057, số IMEI 2: 

863897039360040.

Điện thoại cũ,  đã qua sử dụng, không lên 

nguồn không kiểm tra được IMEI, màn hình bị 

vỡ.

1            10.000            10.000 

38

01 (một)  chiếc điện thoại di động Nokia màu 

trắng - đen, số IMEI 1: 357333088370972, 

số IMEI2: 357348089052973

Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, phím 

bấm
1            10.000            10.000 

39

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

7, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen, số IMEI 

359127079469803 (đã qua sử dụng).

Điện thoại cũ, đã qua sử dụng, màn hình bị ố, 

máy vẫn còn tài khoản IcLoud, không biết mật 

khẩu

1            50.000            50.000 

40

01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo, 

màn hình cảm ứng, vỏ màu đen, số IMEI: 

868490039757855, số IMEI 2: 

868490039757848 (cũ đã qua sử dụng)

Điện thoại cũ, đã qua sử dụng, màn hình rạn vỡ 1            50.000            50.000 

41

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone  6s, 

màn hình cảm ứng, vỏ màu vàng, số IMEI 

355432075388807 (đã qua sử dụng).

Điện thoại cũ, đã qua sử dụng, ốp bị trầy xước nhiều 

vị trí, máy vẫn còn tài khoản IcLoud, không biết mật 

khẩu, pin phồng

1            50.000            50.000 

42

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone  

6s, màn hình cảm ứng, vỏ màu vàng, số IMEI 

358368069389327 (đã qua sử dụng).

Điện thoại cũ, đã qua sử dụng, không lên 

nguồn, không kiểm tra được số IMEI trong 

máy. Số IMEI sau lưng máy: 

358368069389327

1            50.000            50.000 

43

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone  6s, 

màn hình cảm ứng, vỏ màu đen, số IMEI 

352022074837491 (đã qua sử dụng).

Điện thoại cũ, đã qua sử dụng, máy không lên 

nguồn,pin phồng, màn hình bị vỡ, số IMEI ghi sau 

lưng máy:352022074837491

1            50.000            50.000 

44

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

màn hình cảm ứng, vỏ màu đen, có số IMEI 1: 

3562611006655023/01; số IMEI 2: 

356261100665021/01 (cũ đã qua sử dụng)

Điện thoại cũ đã qua sử dụng, sạc không vào điện, 

máy không còn lên nguồn, màn hình vỡ, pin phồng, 

không kiểm tra được số IMEI trong máy, chỉ có số 

IMEI sau lưng máy :IMEI 1: 

3562611006655023/01; số IMEI 2: 

356261100665021/01.

1            10.000            10.000 

45

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A5, màn hình cảm ứng, nắp 

lưng mầu hồng, có số IMEI 1: 

357767074462198, số IMEI 2: 

357767074462196 (đã qua sử dụng)

Điện thoại cũ, đã qua sử dụng, vỏ ốp lưng bị 

vỡ, màn hình bị vỡ,  không lên nguồn
1            10.000            10.000 

46

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Viettel 

màu đỏ, đen số IMEI1: 866747023664245, 

số IMEI 2:866747023644252

Máy hỏng không lên nguồn 1            10.000            10.000 

47

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

6s plus màu vàng, (điện thoại cũ đã qua sử 

dụng)

Cũ, đã qua sử dụng; màn hình , vỏ trầy xước; 

Không lên nguồn
1          300.000          300.000 

48

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

7plus màu đen,  (điện thoại cũ đã qua sử 

dụng)

Cũ, đã qua sử dụng, không lên nguồn; vỏ nhiều 

vết trầy xước
1          400.000          400.000 

49

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone  

Xsmax mầu vàng đồng, (điện thoại cũ, đã 

qua sử dụng)

Cũ, đã qua sử dụng 1          500.000          500.000 

50
01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone  

X mầu đen, (điện thoại cũ đã qua sử dụng)
Cũ, đã qua sử dụng 1          500.000          500.000 

51

01 chiếc xe mô tô Yamaha Jupiter, màu sơn xanh, 

biển kiểm soát 98L-8975, số máy 5VT1-89417, số 

khung RLCJ5VT105Y89417; 01 đăng ký xe mô tô, 

xe máy số 0161160 mang tên Triệu Ngọc Quyết, địa 

chỉ: Bản Rừng Phe, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn xanh, 

số máy 89417, số khung 089417, biển số 98L8-8975, 

do Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 

05/12/2005

Xe không có gương chiếu hậu, xe cũ đã qua sử dụng 1       1.000.000       1.000.000 
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52

01 (một) chiếc điện thoại di động màn hình 

cảm ứng màu đen nắp phía sau có chữ 

VSMART

Cũ, đã qua sử dụng 1            50.000            50.000 

53 01 (một) chiếc điện thoại Masstel màu đen
Cũ, đã qua sử dụng, pin phồng; IMEI 1: 

355121088437327; IMEI 2: 355121088437335
1            10.000            10.000 

54

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm 

ứng cũ đã qua sử dụng, số IMEI 1: 

861216030328355, số IMEI 2: 

861216030328348, mặt sau có chữ OPPO.

Màn hình bị dạn nứt, góc bên dưới màn hình bị 

vỡ một phần phía trước và sau; Không lên 

nguồn

1            10.000            10.000 

55
01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 98E9-7422, 

nhãn hiệu Loncin.

Xe cũ, đã qua sử dụng, phần đầu xe và đèn trước bị 

vỡ có quấn băng dính màu đen. Xe không có gương 

chiếu hậu, vành xe bị han gỉ, lốc máy có hiện tượng 

bị gỉ dầu. Không kiểm tra được chất lượng máy. 

Không có giấy đăng ký xe

1          300.000          300.000 

56

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm 

ứng nhãn hiệu Sony Xperia, số seri ID 4170-

PM0280

Nắp sau đã bật, mầu tím, điện thoại cũ đã qua 

sử dụng; không lên nguồn
1            10.000            10.000 

57
Điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp 

phía sau có chữ IPHONE

Cũ, đã qua sử dụng; hội đồng xác định là 

iphone XSMAX
1          500.000          500.000 

58
Điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp 

phía sau có chữ OPPO
Cũ, đã qua sử dụng 1            10.000            10.000 

59

Điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp 

phía sau có chữ IPHONE số IMEI 

356711083800245 (điện thoại cũ đã qua sử 

dụng không kiểm tra chất lượng máy)

Cũ, đã qua sử dụng; không thể mở khóa màn 

hình do cài đặt mật khẩu.
1          500.000          500.000 

60

Điện thoại di động nắp phía sau có chữ 

OPPO số IMEI 1: 869604032630351, số 

IMEI 2: 869604032630344 (điện thoại cũ đã 

qua sử dụng không kiểm tra chất lượng máy)

Cũ, đã qua sử dụng; không thể mở khóa màn 

hình do cài đặt mật khẩu
1            10.000            10.000 

61

Điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp 

sau có chữ IPHONE số IMEI: 

358355069759818 (điện thoại cũ đã qua sử 

dụng không lên nguồn)

Cũ, đã qua sử dụng; màn hình vỡ; không lên 

nguồn.
1          100.000          100.000 

62

Điện thoại di động nắp sau có chữ OPPO số 

IMEI 1: 868683046478776, số IMEI 2: 

868683046478768 (điện thoại cũ đã qua sử 

dụng không kiểm tra chất lượng máy)

Cũ, đã qua sử dụng; không thể mở khóa màn 

hình do cài đặt mật khẩu.
1            10.000            10.000 

63

Xe Mô tô kiểu dáng Win, biển kiểm soát 

98C1-194.74, xe đã cũ, xe không có cốp, 

không có gương chiếu hậu, xe cũ đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng máy thu giữ 

của Đoàn Văn Hải đã sử dụng vào việc phạm 

tội

Xe đã cũ, không có cốp, không có gương chiếu 

hậu, không có giấy tờ đăng ký, chứng nhận
1          900.000          900.000 

64

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu 

xanh, điện thoại đã qua sử dụng, số IMEI1: 

860646044825619, số IMEI2: 

860646044825601

Cũ, đã qua sử dụng; màn hình cảm ứng 1            10.000            10.000 

65

Điện thoại NOKIA, màu đen đã qua sử dụng, 

model 301, IMEI1: 3578855055650488, 

IMEI2: 357885055650496 (máy đã cũ)

Cũ, đã qua sử dụng, (điện thoại thông thường 

phím bấm)
1            10.000            10.000 

66

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG 

(loại Galaxy S20 Ultra), màu đen, mặt kính 

trước bị nứt, có số IMEI số 

354896110282269 (máy đã cũ)

Cũ, đã qua sử dụng, màn hình bị vỡ 1            10.000            10.000 

67

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO (loại 

Neo 5), màu trắng, mặt kính trước bị nứt, 

thông tin trong máy có số IMEI 1: 

860885036659491, IMEI 2 số 

860885036659483 (máy đã cũ)

Cũ, đã qua sử dụng, mặt kính trước bị nứt 1            10.000            10.000 

68

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG 

(loại Galaxy A11) mặt sau màu xanh, IMEI 

1: 355629113098666, IMEI 2: 

35563011309866 (máy đã cũ); 

Cũ, đã qua sử dụng; không lên nguồn; 1            10.000            10.000 
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69

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG 

(loại Galaxy A7-2018), màu đen, mặt lưng 

màu xanh, có số IMEI 1: 353465100320140, 

số IMEI 2: 353466100320148 (máy đã cũ)

Cũ, đã qua sử dụng; không lên nguồn; 1            10.000            10.000 

70

Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE (loại 

11 Pro Max), mặt trước màu đen, mặt sau 

màu xám, có số IMEI: 353906101294503 

(máy đã cũ)

Cũ, đã qua sử dụng; 1       1.000.000       1.000.000 

71

Điện thoại di động nhãn hiệu Apple iphone 7 

màu hồng đã qua sử dụng, IMEI số 

359127073736017 (máy đã cũ)

Cũ, đã qua sử dụng; máy không lên nguồn 1          300.000          300.000 

72
Điện thoại Nokia màu đen, có số IMEI 

351546006700684

Cũ, đã qua sử dụng; phím bấm; (Điện thoại 

thông thường phím bấm)
1            10.000            10.000 

73

Điện thoại màu đen nhãn hiệu Redmi có số 

IMEI 1: 864748053826961/78, số IMEI 2: 

864748053826979/78 

Cũ, đã qua sử dụng; không lên nguồn. 1            30.000            30.000 

74

Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, màn 

hình cảm ứng, mặt ốp lưng màu xanh nhạt, 

số IMEI 1: 861428056816755, số IMEI2: 

8614280

Cũ, đã qua sử dụng; không lên nguồn; 1            50.000            50.000 

75

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A35, số 

IMEI 1: 869347030863430, số IMEI 2: 

869347030863422

Cũ, đã qua sử dụng; 1            10.000            10.000 

TỔNG CỘNG 75     12.510.000 
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